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	Tên trường
	Tên tỉnh
	Học sinh
	Giáo viên

	1
	Chuyên Bắc Giang
	Bắc Giang
	72
	27 (1 LX)

	2
	Chuyên Bắc Kạn
	Bắc Kạn
	33
	15

	3
	Chuyên Cao Bằng
	Cao Bằng
	48
	18

	4
	Chuyên Chu Văn An
	Lạng Sơn
	53
	23

	5
	Chuyên Hà Giang
	Hà Giang
	54
	21

	6
	Chuyên Hạ Long
	Quảng Ninh
	64
	27 (1LX)

	7
	Chuyên Hoàng Văn Thụ
	Hoà Bình
	58
	19

	8
	Chuyên Hùng Vương
	Phú Thọ
	71
	20

	9
	Chuyên Hưng Yên
	Hưng Yên
	54
	31

	10
	Chuyên Lào Cai
	Lào Cai
	60
	15

	11
	Chuyên Lê Quý Đôn
	Điện Biên
	33
	12

	12
	Chuyên Lê Quý Đôn
	Lai Châu
	41
	21

	13
	Chuyên Lương Văn Tụy
	Ninh Bình
	45
	23

	14
	Chuyên Nguyễn Quang Diêu
	Đồng Tháp
	14
	6

	15
	Chuyên Nguyễn Tất Thành
	Yên Bái
	52
	22

	16
	Chuyên Sơn La
	Sơn La
	54
	22

	17
	Chuyên Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	68
	31

	18
	Chuyên Trần Phú
	Hải Phòng
	12
	2

	19
	Chuyên Tuyên Quang
	Tuyên Quang
	53
	21

	20
	Chuyên Vĩnh Phúc
	Vĩnh Phúc
	60
	25

	21
	CN Việt Trì
	Phú Thọ
	9
	5

	22
	Hòn Gai
	Quảng Ninh
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	23
	PT Vùng cao Việt Bắc
	Thái Nguyên
	46
	21 (2 LX)



